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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NỘI DUNG ÔN TẬP
Vị trí việc làm giảng viên đại học Khoa Công nghệ và Kỹ thuật

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Detailed course syllabus)
1. THÔNG TIN CHUNG (General Information)
· Tên học phần (tiếng Việt): Công nghệ chế tạo máy 
· Tên học phần (tiếng Anh):	Mechanical Technology Engineering 
· Trình độ đào tạo:		Đại học	
· Mã học phần:			….
· Số tín chỉ 		               03
· Số giờ lý thuyết: 33
· Số giờ thảo luận: 06
· Số giờ bài tập: 06
· Các học phần tiên quyết (nếu có): Chi tiết máy
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN (Course Descriptions) 
Công nghệ chế tạo máy là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử. Học phần được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công cắt gọt như: Tiện, phay, bào, mài, khoan – khoét – doa, chuốt. Phương pháp thiết kế quy trình công nghệ gia công cơ các chi tiết máy điển hình. Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu sơ lược về tổ chức sản xuất và lắp ráp trong ngành Cơ Điện tử. 
3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC (Lesson Plan)
[bookmark: _Hlk86254059][bookmark: _Hlk86298270]Bảng 4. Kế hoạch và Nội dung dạy học
	Tuần
	Nội dung
	Tài liệu đọc
	Hoạt động dạy và học
	Đánh giá
	CĐR
(CLOs)

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]

	1
	
Chương 1: Những khái niệm cơ bản
1.1. Quá trình sản xuất và quá 
trình công nghệ 
1.2. Các thành phần của quá trình công nghệ
1.3. Các dạng sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất
1.4. Tập trung và phân tán nguyên công
	[1]  Chương 1


	Giảng viên
- Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, phần mềm, slide.
- Giới thiệu các Rubrics đánh giá học phần
- Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo
- Đặt ra yêu cầu học tập và các quy định cho học phần
- Giảng lý thuyết theo nội dung bài giảng  mục 1.1 và 1.2 chương 1 và giao nhiệm vụ cho sinh viên
- Giải đáp thắc mắc của sinh viên về môn học  (nếu có)
Sinh viên
- Xem trước đề cương
- Đọc các tài liệu 
-  Hỏi những thắc mắc, băn khoăn về học phần
	- Điểm danh
-Mức độ trả lời các câu hỏi trên lớp 


	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	2
	Chương 2. Chất lượng bề mặt chi tiết máy
2.1. Yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt
2.2. Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt tới khả năng làm việc của chi tiết
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt chi tiết.
	[1]  Chương 2

	Giảng viên
- Giảng lý thuyết theo nội dung bài giảng mục 1.3 và 1.4. 
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước
- Trả lời các câu hỏi

	
- Điểm danh
- Mức độ chủ động, tích cực trên lớp
- Mức độ trả lời câu hỏi
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	3
	2.4. Phương pháp đảm bảo chất lượng bề mặt gia công chi tiết
2.5. Phương pháp đánh giá chất lượng bề mặt gia công chi tiết
	 [1]  Chương 2


	Giảng viên
- Giảng lý thuyết theo nội dung bài giảng. Đưa hình ảnh trực quan về bề mặt
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước
- Trả lời các câu hỏi 
- Nắm được chất lượng bề  mặt
	- Điểm danh
- Mức độ chủ động, tích cực trên lớp
- Mức độ trả lời câu hỏi
	CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO3.1

	4
	Chương 3. Chuẩn
3.1. Định nghĩa và phân loại chuẩn
3.2. Quá trình gá đặt chi tiết khi gia công
	[1]  Chương 5

	
	
	

	5
	3.3. Nguyên tắc 6 điểm định vị
3.4. Cách tính sai số gá đặt
3.5. Những điểm cần tuân thủ khi chọn chuẩn
Kiểm tra
	[1]  Chương 5

	Giảng viên
- Giảng lý thuyết theo nội dung bài giảng mục 2.4 và 2.5 và Đưa ra câu hỏi cho sinh viên thảo luận nhóm
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước
- Thảo luận nhóm làm bài tập 

	- Điểm danh
- Mức độ chủ động, tích cực trên lớp
- Mức độ thảo luận và trả lời bài tập nhóm
	CLO1.2
CLO2.1
CLO3.1

	6
	Chương 4. Các phương pháp gia công cắt gọt
4.1. Chọn phôi và các phương pháp gia công chuẩn bị phôi
4.2 Đặc trưng phương pháp gia công cắt gọt tiện
	[1]  Chương 9


	Giảng viên
- Giảng lý thuyết theo nội dung bài giảng mục 3.1, 3.2 
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước
- Trả lời các câu hỏi chuẩn bị ở nhà và câu hỏi trên lớp

	-Điểm danh
-Mức độ trả lời các câu hỏi trên lớp
	CLO1.2
CLO2.1
CLO3.1

	7
	4.3 Đặc trưng phương pháp gia công cắt gọt Khoan, khoét, doa và tarô
	[1]  Chương 9

	Giảng viên
- Giảng lý thuyết theo nội dung bài giảng mục 3.4 và 3.4. Nhắc lại kiến thức chương 1 và chương 2
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước
- Trả lời các câu hỏi chuẩn bị ở nhà và câu hỏi trên lớp
- Chủ động đưa ra các câu hỏi để cùng trao đổi với lớp và giảng viên

	- Điểm danh
-Mức độ trả lời các câu hỏi trên lớp
	CLO1.2
CLO2.1
CLO3.1

	8
	4.4 Đặc trưng phương pháp gia công cắt gọt bào, xọc, phay, chuốt
	[1]  Chương 9

	- Giảng lý thuyết theo nội dung bài giảng. 
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước
- Trả lời các câu hỏi chuẩn bị ở nhà và câu hỏi trên lớp
- Chủ động đưa ra các câu hỏi để cùng trao đổi với lớp và giảng viên
	
	CLO1.2
CLO2.1
CLO3.1
CLO3.2

	9
	4.5 Đặc trưng phương pháp gia công mài
Kiểm tra
	[1]  Chương 9

	Giảng viên
- Giảng lý thuyết theo nội dung bài giảng mục 4.1, 4.2 
- Đưa video mô phỏng
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước
- Trả lời các câu hỏi chuẩn bị ở nhà và câu hỏi trên lớp
- Chủ động đưa ra các câu hỏi để cùng trao đổi với lớp và giảng viên
- Chủ động lấy các ví dụ từ thực tế

	- Điểm danh
-Mức độ trả lời các câu hỏi trên lớp
- Mức độ trả lời các tình huống thực tế
	CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
  CLO3.1

	10
	Chương 5. Quy trình công nghệ gia công chi tiết điển hình
5.1. Qui trình công nghệ gia công các chi tiết dạng hộp
5.1.1. Những yêu cầu kỹ thuật chủ yếu khi chế tạo chi tiết dạng hộp
5.1.2. Tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết dạng hộp
	[1]  Chương 16

	Giảng viên
- Giảng lý thuyết theo nội dung bài giảng mục 4.3 và 4.4 và đưa ra các hình ảnh  thực tế 
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước
- Trả lời các câu hỏi chuẩn bị ở nhà và câu hỏi trên lớp
- Thảo luận theo nhóm trả lời câu hỏi
	- Điểm danh
-Mức độ trả lời các câu hỏi trên lớp
- Mức độ trả lời các hình ảnh thực tế
	CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
  CLO3.1

	11
	5.1.3. Vật liệu và phôi để chế tạo chi tiết dạng hộp
5.1.4. Qui trình công nghệ gia công chi tiết dạng hộp
	[1]  Chương 16

	
	
	

	12
	5.2.	Qui trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng càng
5.2.1. Điều kiện kỹ thuật
5.2.2. Tính công nghệ trong kết cấu
5.2.3. QTCN chế tạo chi tiết dạng càng
5.3.	Qui trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục
5.3.1. Điều kiện kỹ thuật
5.3.2. Tính công nghệ trong kết cấu trục
5.3.3. QTCN chế tạo chi tiết dạng trục
	[1] Chương 16

	Giảng viên
- Giảng lý thuyết theo nội dung bài giảng mục 5.1 và 5.2
- Giao bài tập vẽ cho sinh viên
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước
- Làm bài tập 
	- Điểm danh
-Mức độ trả lời các câu hỏi trên lớp
- Mức độ làm bài tập trên lớp
	CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
  CLO3.1

	[bookmark: _Hlk85805393]13
	5.4. Qui trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng bạc
5.4.1. Điều kiện kỹ thuật
5.4.2. Tính công nghệ trong kết cấu của bạc
5.4.3. Qui trình công nghệ khi gia công bạc
5.4.4. Biện pháp thực hiện các nguyên công

	[1]  Chương 16

	Giảng viên
- Giảng lý thuyết theo nội dung bài giảng mục 
- Giao bài tập vẽ cho sinh viên
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước
- Thảo luân
	- Điểm danh
-Mức độ trả lời các câu hỏi trên lớp
- Mức độ thảo luận  trên lớp
	CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
  CLO3.1

	14
	5.5. Qui trình công nghệ gia công bánh răng
5.5.1. Phân loại bánh răng
5.5.2. Vật liệu và độ chính xác
5.5.3. Yêu cầu kỹ thuật khi chế tạo bánh răng
6.5.4. Tính công nghệ trong kết cấu bánh răng
5.5.5. Qui trình công nghệ trước khi cắt răng
5.5.6. Các pp gia công răng của bánh răng
	[1]  Chương 17

	Giảng viên
- Giảng lý thuyết theo nội dung bài giảng mục 
- Giao bài tập vẽ cho sinh viên
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước
- Thảo luân
	
	

	15
	Ôn tập
Kiểm tra
	
	Giảng viên
- Giảng lý thuyết theo nội dung bài giảng mục 
- Giao bài tập vẽ cho sinh viên
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước
- Thảo luân
	- Điểm danh
-Mức độ trả lời các câu hỏi trên lớp
- Mức độ thảo luận  trên lớp
	CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO2.2  CLO3.1
CLO3.2
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